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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
· Tên tiếng việt: Lý thuyết đồ thị cho tin học
· Tên tiếng anh: Graph Theory
Mã số học phần: 7080219
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:  20;  Bài tập: 10 ;   Thực hành: 0 ; 
Thực tập:    0;   Đồ án:   0 ;    Tự học:    60 ;
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Hệ thống thông tin &Tri thức
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	1. Vũ Lan Phương 
	0802-09

	2. Vương Thị Như Quỳnh
	0802-10


2.2. Bộ môn : Hệ thống thông tin & Tri thức
2.3. Khoa: Công Nghệ Thông Tin
3 . Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
Sinh viên phải nắm được các kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị, cũng như các thuật toán cơ bản trên đồ thị như thuật toán tìm đường đi ngắn nhất, thuật toán tìm cây khung tối thiểu v.v…. Có khả năng lập trình ứng dụng các thuật toán trên cho các bài toán trong thực tế. 
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị
4.1.2. Biểu diễn đồ thị trên máy tính
4.1.3. Tìm kiếm trên đồ thị
4.1.4. Đồ thị Euler và Đồ thị Hamilton
4.1.5. Cây và cây khung đồ thị
4.1.6. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
4.1.7. Đồ thị phẳng
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Nắm được các khái niệm về đồ thị
4.2.2. Nắm được các cách biểu diễn đồ thị trên máy tính 
4.2.3. Nắm được kỹ năng tìm kiếm trên đồ thị 
4.2.4. Nắm được các bài toán về chu trình 
4.2.5. Nắm được các khái niệm về cây và cách tìm cây khung của đồ thị
4.2.6. Hiểu được các kỹ năng tìm đường đi ngắn nhất
4.2.7. Nắm được các khái niệm đồ thị phẳng
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần này có 7 chương:
Chương 1: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị	
Chương 2: Biểu diễn đồ thị trên máy tính
Chương 3: Tìm kiếm trên đồ thị
Chương 4: Đồ thị Euler và Đồ thị Hamilton
Chương 5: Cây và cây khung đồ thị 
Chương 6: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất 
Chương 7: Đồ thị phẳng 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị
	2
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Định nghĩa đồ thị
	
	

	1.2
	Các thuật ngữ cơ bản 
	
	

	1.3
	Đường đi. Chu trình. Đồ thị liên thông
	
	

	1.4
	Một số dạng đồ thị đặc biệt
	
	

	1.5
	Bài tập
	
	

	Chương 2
	Biểu diễn đồ thị trên máy tính
	4
	4.1.2
4.2.2

	2.1
	Biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề
	
	

	2.2
	Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề 
	
	

	2.3
	Biểu diễn đồ thị bằng ma trận trọng số
	
	

	2.4
	Biểu diễn đồ thị bằng ma trận liên thuộc
	
	

	2.5
	Biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh 
	
	

	2.6
	Bài tập 
	2
	

	Chương 3
	Tìm kiếm trên đồ thị
	6
	4.1.3
4.2.3

	3.1
	Tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị
	
	

	3.2
	Tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị
	
	

	3.3
	Tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông
	
	

	3.4
	Bài tập và cài đặt chương trình
	2
	

	Chương 4
	Các bài toán về chu trình
	3
	4.1.4
4.2.4

	4.1
	Euler và bài toán 7 cây cầu Konigsburg
	
	

	4.2
	Đồ thị Euler
	
	

	4.3
	Đồ thị Hamilton
	
	

	4.5
	Bài tập và cài đặt chương trình
	1
	

	Chương 5
	Cây và cây khung đồ thị
	6
	4.1.5
4.2.5

	5.1
	Cây và các tính chất của cây
	
	

	5.2
	Cây khung đồ thị
	
	

	5.3
	Các bài toán cây khung nhỏ nhất 
	
	

	      5.4
	Bài tập và cài đặt chương trình
	2
	

	Chương 6
	Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
	6
	4.1.6
4.2.6

	6.1
	Giới thiệu bài toán
	
	

	6.2
	Thuật toán Dijkstra
	
	

	6.3
	Thuật toán  Bellman – Ford
	
	

	6.4
	Thuật toán Floyd
	
	

	6.5
	Bài tập và cài đặt chương trình
	2
	

	Chương 7
	  Đồ thị Phẳng
	3
	4.1.7
4.2.7

	7.1
	 Định nghĩa
	
	

	7.2
	 Công Thức Euler
	
	

	7.3
	 Bất đẳng thức EV
	
	

	7.4
	 Bài tập
	1
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
- Giờ bài tập: 
· Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
· Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.

8 . Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10.  Tài liệu học tập
	[1] Nguyễn Cam - Chu Đức Khánh, Lý thuyết đồ thị, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 1998 .

	[2]. Đặng Huy Ruận, Lý thuyết đồ thị và ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2004.
[3]Kenneth H.Rose, Toán rời rạc ứng dụng trong tin học (Bản dịch), Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật,2000.
[4] Nguyễn Đức Nghĩa - Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

	


11.  Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị
1.1. Định nghĩa đồ thị
1.2. Các thuật ngữ cơ bản 
1.3. Đường đi. Chu trình. Đồ thị liên thông
1.4. Một số dạng đồ thị đặc biệt

	4
	0
	
	+ Chương 1, tài liệu [1] 
+ Chương 1 tài liệu [2]
+ Phần II, chương 1 tài liệu [4]
+ Chương 7, tài liệu[3]

	2
	Chương 2: Biểu diễn đồ thị trên máy tính
2.1. Biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề
2.2. Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề 
2.3. Biểu diễn đồ thị bằng ma trận trọng số
2.4. Biểu diễn đồ thị bằng ma trận liên thuộc 
2.5. Biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh 
2.6. Bài tập
	4
	4
	
	+ Chương 1 tài liệu [1]
+ Chương 1, 2 tài liệu [2]
+ Phần II, chương 1 tài liệu [4]
+ Chương 7, tài liệu [3]

	3,4
	Chương 3: Tìm kiếm trên đồ thị
3.1. Tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị
3.2. Tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị
3.3. Tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông
3.4. Bài tập và cài đặt chương trình

	8
	4
	
	+ Chương 3 tài liệu [4]
+ Chương 7 tài liệu[3]

	4
	Chương 4: Các bài toán về chu trình
4.1. Euler và bài toán 7 cây cầu Konigsburg
4.2. Đồ thị Euler
4.3. Đồ thị Hamilton
4.4. Bài tập và cài đặt chương trình

	4
	2
	
	+ Chương 2 tài liệu [1]
+ Chương 11&14 tài liệu [2]
+ Chương 7 tài liệu [3]


	5,6
	Chương 5: Cây và cây khung đồ thị
5.1. Cây và các tính chất của cây
5.2. Cây khung đồ thị
5.3. Các bài toán cây khung nhỏ nhất
5.4. Bài tập và cài đặt chương trình

	8
	4
	
	+ Chương 4 tài liệu [1]
+ Chương 16 tài liệu[2]
+ Chương 7&8 tài liệu [3]

	6,7
	Chương 6: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
6.1. Giới thiệu bài toán
6.2. Thuật toán Dijkstra
6.3. Thuật toán  Bellman - Ford
6.4. Thuật toán Floyd
6.5. Bài tập và cài đặt chương trình
	8
	4
	
	+ Chương 5 tài liệu [1]


	8
	Chương7: Đồ thị phẳng
7.1.Định nghĩa
7.2. Công thức Euler
7.3. Bất đẳng thức EV
7.4. Bài tập
	4
	2
	
	
+ Chương 3 tài liệu [1]
+ Chương 17 tài liệu [2]
+ Chương 7 tài liệu [3]

	
	Hà nội, ngày   tháng   năm  

	TRƯỞNG KHOA




	TRƯỞNG BỘ MÔN
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